
DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỘI ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày           /02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

CHỨC 

DANH 

TRONG 

ĐỘI ỨNG 

CỨU SỰ 

CỐ 

ĐIỆN THOẠI THƯ ĐIỆN TỬ 

1 Trương Hoài Anh 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông 
Đội trưởng 0914.122.449 anhth@tttt.daklak.gov.vn 

2 Đinh Tấn Phong  
Trưởng phòng Cơ yếu - Công nghệ 

thông tin, Văn phòng Tỉnh uỷ 
Đội phó 0942.742.555 dtphong2021@vptu.daklak.gov.vn 

3 Võ Nguyễn Hoàng Nam 
Phó Trưởng phòng Công nghệ thông 

tin, Sở Thông tin và Truyền thông 
Đội phó 0945.289.666 namvnh@tttt.daklak.gov.vn 

4 Trần Xuân Tiệp 
Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều 

hành đô thị thông minh 
Thành viên 0982.244.002 tieptx@tttt.daklak.gov.vn 

5 Lê Xuân Quang 

Trưởng phòng Giám sát, điều hành, 

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị 

thông minh 

Thành viên 0975.001.578 quanglx@tttt.daklak.gov.vn 

6 Trần Duy Tân 

Trưởng phòng Truyền thông - Dịch vụ, 

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị 

thông minh 

Thành viên 0935.540.077 tantd@tttt.daklak.gov.vn 

7 Đinh Hồng Lâm 

Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị 

thông minh 

Thành viên 0995.355.579 lamdh@tttt.daklak.gov.vn 

8 Trần Ngọc Nhân 
Chuyên viên Phòng Công nghệ thông 

tin, Sở Thông tin và Truyền thông 
Thành viên 0389.533.510 nhantn@tttt.daklak.gov.vn 
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9 Phùng Thị Thơm 
Chuyên viên Phòng Công nghệ thông 

tin, Sở Thông tin và Truyền thông 
Thành viên 0914.288.966 thompt@tttt.daklak.gov.vn 

10 Ngô Xuân Hòa  
Chuyên viên Phòng Công nghệ thông 

tin, Sở Thông tin và Truyền thông 
Thành viên 0946.522.999 hoanx@tttt.daklak.gov.vn 

11 Kim Văn Toản 
Chuyên viên Phòng Công nghệ thông 

tin, Sở Thông tin và Truyền thông 
Thành viên 0905.483.256 toankv@tttt.daklak.gov.vn 

12 Chu Văn Nguyên 
Chuyên viên Phòng Công nghệ thông 

tin, Sở Thông tin và Truyền thông 
Thành viên 0977.827.891 nguyencv@tttt.daklak.gov.vn 

13 Châu Hòa Khánh Tâm 
Viên chức Trung tâm Giám sát, điều 

hành đô thị thông minh 
Thành viên 0974.002.507 tamchk@tttt.daklak.gov.vn 

14 Phan Thanh Hoàng 
Viên chức Trung tâm Giám sát, điều 

hành đô thị thông minh 
Thành viên 0978.559.195 hoangpt@tttt.daklak.gov.vn 

15 Phạm Văn Thăng Chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy Thành viên 0975.400.247   

16 Dương Văn Linh Chuyên viên Văn phòng HDND tỉnh Thành viên 0986.400.968 linhdv@vphdnd.daklak.gov.vn 

17 Trần Cao Nguyên Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thành viên 0986.476.789 nguyentc@vpubnd.daklak.gov.vn 

18 Nguyễn Ngọc An 
Nhân viên Ban Thông tin, pPhòng 

Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
Thành viên 0946.447.878 annn@bchqs.daklak.gov.vn 

19 
Đinh Nguyễn Thanh 

Hoàng 
Cán bộ phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thành viên 0985.800.314 hoangdnt@congan.daklak.gov.vn 

20 Nguyễn Văn Trường Chuyên viên Văn phòng, Thanh tra tỉnh Thành viên 0989.879.113 truongnv@thanhtra.daklak.gov.vn 

21 Nguyễn Thị Thu Cúc 
Chuyên viên TH, QH - HC Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 
Thành viên 0913.373.457 cucntt@khdt.daklak.gov.vn 
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22 Nguyễn Thanh Nam Phó Chánh Văn phòng, Sở Y tế Thành viên 0909.501.223 namnt@yte.daklak.gov.vn 

23 Hồ Văn Thành 
Chuyên viên Văn phòng, Sở Giao thông 

vận tải 
Thành viên 0914.005.532 thanhhv@gtvt.daklak.gov.vn 

24 Trần Thanh Tú Chuyên viên Văn phòng, Sở Xây dựng Thành viên 0947.488.008 tutt@xaydung.daklak.gov.vn 

25 Phạm Hồng Yến 
Chuyên viên Văn phòng, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
Thành viên 0905.040.404 phy@gdđt.daklak.gov.vn 

26 Nguyễn Duy Bình Chuyên viên Văn phòng, Sở Tư pháp Thành viên 0774.411.117 binhnd@tuphap.daklak.gov.vn 

27 Nguyễn Quốc Dũng 
Chuyên viên Văn phòng, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 
Thành viên 0987.603.343 dungnq@nnptnt.daklak.gov.vn 

28 
Huỳnh Thị Thanh 

Thảo 

Chuyên viên Văn phòng, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 
Thành viên 0973.274.736 thaohtt@nnptnt.daklak.gov.vn 

29 Bùi Thế Lâm 
Chuyên viên Văn phòng, Sở Văn hóa - 

Thể thao và Du lịch 
Thành viên 0947.545.579 lambt@vhttdl.daklak.gov.vn 

30 Nguyễn Trọng Hiếu 
Chuyên viên Văn phòng, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 
Thành viên 0918.276.177 hieunt@lđtbxh.daklak.gov.vn 

31 Nguyễn Văn Lưu Chuyên viên Văn phòng, Sở Nội vụ Thành viên 0975.262.879 luunv@noivu.daklak.gov.vn 

32 Phan Thị Véc Nơ Chuyên viên Văn phòng, Sở Tài chính Thành viên 0977.009.747 noptv@taichinh.daklak.gov.vn 

33 Trần Thanh Minh 
Chuyên viên Sở Khoa học và Công 

nghệ 
Thành viên 0983.855.797 minhtt@khcn.daklak.gov.vn 
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34 Đỗ Tiến Đạt 

Nhân viên Trung tâm Công nghệ thông 

tin Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

Thành viên 0917.194.646 datt@tnmt.daklak.gov.vn 

35 Võ Thành Đạt 

Nhân viên Trung tâm Công nghệ thông 

tin Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

Thành viên 0947.189.393 davt@tnmt.daklak.gov.vn 

36 Phan Hữu Thành 

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công 

và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở 

Công Thương 

Thành viên 0905.155.887 thanhph@congthuong.daklak.vn 

37 Lê Minh Sơn 
Chuyên viên phòng Thanh tra, Ban Dân 

tộc tỉnh 
Thành viên 0935.178.228 sonlm@dantoc.daklak.gov.vn 

38 Trần Công Tú Chuyên viên Văn phòng, Sở Ngoại vụ Thành viên 0915.413.879 tutc@ngoaivu.daklak.gov.vn 

39 Nguyễn Anh Nam 
Chuyên viên Văn phòng, Ban Quản lý 

các Khu công nghiệp tỉnh 
Thành viên 0987.455.857 anhnn@bqlkcn.daklak.gov.vn 

40 Nguyễn Đình Tương Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thành viên 0919.463.378 nguyentuongct@gmail.com 

41 Nguyễn Hữu Phước 
Chuyên viên phòng Nghiệp vụ, Cục Hải 

quan tỉnh 
Thành viên 0363.733.539 phuocnh@customs.gov.vn 

42 Nguyễn Thanh Vũ 
Chuyên viên phòng Công nghệ thông 

tin, Cục Thuế tỉnh 
Thành viên 0982.872.350 ntvu.dla@gdt.gov.vn 

43 
Nguyễn Trung 

Nguyên 

Chuyên viên Phòng Tài vụ - Quản trị, 

Kho bạc Nhà nước tỉnh 
Thành viên 0983.393.583 nguyennt03@vts.gov.vn 

44 Bùi Thị Hân 
Chuyên viên Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam chi nhánh tỉnh  
Thành viên 0905851585 han.buithi@sbv.daklak.gov.vn 
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45 Bùi Quang Dũng 
Nhân viên quản trị mạng, Viễn thông 

Đắk Lắk 
Thành viên 0917.116.879 dungbq.dlc@vnpt.vn 

46 Nguyễn Hữu Duy Trưởng phòng CNTT, Viettel Đắk Lắk Thành viên 0962.081.088 duynh3@viettel.com.vn 

47 Nguyễn Văn Mạnh 
Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông 

tin, UBND thành phố Buôn Ma Thuột 
Thành viên 0933.201.819 manhnv@bmt.daklak.gov.vn 

48 Phạm Công Hiến 
Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông 

tin, UBND thị xã Buôn Hồ 
Thành viên 0382.240.783 hienpc@buonho.daklak.gov.vn 

49 Phạm Tiến Học 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và 

UBND huyện Krông Bông 
Thành viên 0384.129.123 hocpt@krongbong.daklak.gov.vn 

50 Nguyễn Sỹ Vũ 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và 

UBND huyện Lắk 
Thành viên 0969.271.911 vuns@lak.daklak.gov.vn 

51 Lê Văn Tiến 
Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông 

tin, UBND huyện Cư M’gar 
Thành viên 0905.489.933 tienlv@cumgar.daklak.gov.vn 

52 Nguyễn Minh Sơn 
Viên chức phòng Văn hóa và Thông tin, 

UBND huyện Krông Pắc 
Thành viên 0945.995.777 sonnm@krongpak.daklak.gov.vn 

53 Phạm Văn Phú 
Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông 

tin, UBND huyện Krông Búk 
Thành viên 0913.733.253 phupv@krongbuk.daklak.gov.vn 

54 Nguyễn Văn Quyết 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và 

UBND huyện Krông Năng 
Thành viên 0971.673.939 quyetnv@krongnang.daklak.gov.vn 

55 Lê Thương Tín 
Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông 

tin, UBND huyện Ea H’leo 
Thành viên 0965.075.757 tinlt@eahleo.daklak.gov.vn 
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56 Lưu Phương Bình 
Chuyên viên Văn phòng, UBND huyện 

Ea H’leo 
Thành viên 0832.444.777 binhlp@eahleo.daklak.gov.vn 

57 Lưu Ngọc Phú 
Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông 

tin, UBND huyện Buôn Đôn 
Thành viên 0987.678.656 phuln@buondon.daklak.gov.vn 

58 Nguyễn Văn Minh 
Chuyên viên phòng VHTT, UBND 

huyện Ea Kar 
Thành viên 0944.24.00.39 minhnv@eakar.daklak.gov.vn 

59 Đoàn Minh Tuấn 
Chuyên viên Văn phòng, UBND huyện 

Ea Kar 
Thành viên 0948.932.277 tuandm@eakar.daklak.gov.vn 

60 Nguyễn Ngọc Quynh 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và 

UBND huyện Ea Súp 
Thành viên 0977.89.82.68 quynhnn@easup.daklak.gov.vn 

61 Nguyễn Hà Long 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và 

UBND huyện Cư Kuin 
Thành viên 0935.533.838 longnh@cukuin.daklak.gov.vn 

62 Trần Thị Mi Ni 
Chuyên viên phòng VHTT, UBND 

huyện Cư Kuin 
Thành viên 0935.533.839 nittm@cukuin.daklak.gov.vn 

63 Đinh Đức Trung 
Chuyên viên Văn phòng HĐND và 

UBND huyện M’Drắk 
Thành viên 0912.64.68.79 trungdd@madrak.daklak.gov.vn 

64 Phạm Xuân Giao 
Viên chức phòng Văn hóa và Thông tin, 

UBND huyện M’Drắk 
Thành viên 0972.592.651 giaopx@madrak.daklak.gov.vn 
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